
Đơn vị tính: đồng

Giá bán tại 
địa bàn (chưa 
bao gồm thuế 

giá trị gia 
tăng (VAT)) 

(*)
Khu vực 

TP.HCM ( 
Bao gồm cả 
Bình Dương 
và Vũng Tàu 

cũ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1 Sơn
Sơn giao thông hệ nước KOVA 
A10 (màu Đỏ; dùng để sơn bề mặt 
kết cấu BT, BTCT)

kg

TCVN 
8652:2020

QCVN 
08:2020/B

CT

25kg/Thùng

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
25 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

130.375

2 Sơn
Sơn giao thông hệ nước KOVA 
A10 (màu Trắng; dùng để sơn bề 
mặt kết cấu BT, BTCT)

kg

TCVN 
8652:2020

QCVN 
08:2020/B

CT

25kg/Thùng

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
25 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

98.875

PHỤ LỤC 14
Công bố giá sản phẩm sơn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                         /TB-SXD-KTVLXD ngày          /         /2026 của Sở Xây dựng) 

STT
Nhóm 

vật liệu 
*

Tên vật liệu/loại vật liệu xây 
dựng *

Đơn vị 
tính*

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *
Quy cách

Nhà sản 
xuất

Xuất xứ
Điều kiện 

thương mại
Vận chuyển * Ghi chú



3 Sơn
Sơn lót giao thông KOVA KL-M 
(dùng làm sơn lót cho sơn vạch kẻ 
đường)

kg

QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS83:2

018/
KOVANA
NOPRO

24kg/Can

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

- 96.875

4
Vật liệu 

khác
Hạt phản quang kg

TCCS267:
2025/

KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

- 23.475

5 Sơn
Sơn giao thông KOVA Hotmelt 
Jis (màu Trắng; dùng để sơn vạch 
kẻ đường)

kg

QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS82:2

018/
KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
14 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

23.875



6 Sơn
Sơn giao thông KOVA Hotmelt 
Jis (màu Vàng; dùng để sơn vạch 
kẻ đường)

kg

QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS82:2

018/
KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
14 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

24.875

7 Sơn
Sơn giao thông KOVA Hotmelt 
TCVN (màu Trắng; dùng để sơn 
vạch kẻ đường)

kg

QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS81:2

018/
KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
24 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

36.275

8 Sơn
Sơn giao thông KOVA Hotmelt 
TCVN (màu Vàng; dùng để sơn 
vạch kẻ đường)

kg

QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS81:2

018/
KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
24 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

37.775



9 Sơn
Sơn giao thông KOVA Hotmelt 
AASHTO (màu Trắng; dùng để 
sơn vạch kẻ đường)

kg

QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS103:

2018/
KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
36 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

43.875

10 Sơn
Sơn giao thông KOVA Hotmelt 
AASHTO (màu Vàng; dùng để 
sơn vạch kẻ đường)

kg

 QCVN 
08:2020/B

CT
TCCS103:

2018/
KOVANA
NOPRO

25kg/Bao

CÔNG TY 
TNHH 
KOVA 

NANOPRO

Việt Nam

 Vận chuyển trong địa bàn 
thành phố Hố Chí Minh và 
đã bao gồm chi phí bốc xếp 
dưới 10 (mười) mét, không 
lên bậc thang, không xuống 
hầm, áp dụng cho đơn hàng 

tối thiểu 2 tấn. Nếu đơn 
hàng dưới 2 tấn, chi phí 
vận chuyển phát sinh là 
2,000,000 VNĐ/chuyến 

(chưa VAT).

Độ bền 
36 tháng, 

không 
bong 
tróc, 

không 
bạc màu

45.375

11 Sơn
Jotashield Bền Màu Toàn Diện - 
Jotashield Infinity

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 555.000          

12 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp 
Jotashield Sạch vượt trội - 
Jotashield Ultra Clean

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 454.000          

13 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp 
Jotashield Chống phai màu - 
Jotashield Antifade 

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 450.000          

14 Sơn
Sơn phủ ngoại thất Toughshield 
Max

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 315.000          



15 Sơn Sơn phủ ngoại thất Toughshield L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 173.000          

16 Sơn
Sơn chống thấm
Waterguard

KG

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

20Kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 218.000

17 Sơn
Majestic Đẹp Nguyên Bản - 
Majestic Pure Color

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 426.000          

18 Sơn
Majestic Sang Trọng - Majestic 
Sense

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 371.000          

19 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp Majestic 
Đẹp hoàn hảo mờ – Majestic True 
Beauty Matt

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 305.000          

20 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp Majestic 
Đẹp hoàn hảo bóng -  Majestic 
True Beauty Sheen

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 305.000          

21 Sơn
Essence Che phủ tối đa bóng – 
Essence Cover Plus Sheen

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 247.000          

22 Sơn
Essence Che phủ tối đa mờ - 
Essence Cover Plus Matt

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

15L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 247.000          

23 Sơn

Essence 
Sơn Trắng Trần Chuyên Dụng - 
Essence 
Easy Ceiling

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 193.000          



24 Sơn
Essence Dễ lau chùi – Essence 
Easy Clean

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 202.000          

25 Sơn Jotaplast L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 91.000            

26 Sơn
Sơn lót cho gỗ 
Gardex Primer

L 1L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 171.000

27 Sơn Gardex Premium Semi Gloss L 2.5l

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 202.000          

28 Sơn Ultra Primer - Sơn lót chống kiềm L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 266.000          

29 Sơn
Sơn lót ngoại thất cao cấp - 
Jotashield Primer

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 247.000          

30 Sơn
Sơn lót nội thất cao cấp - Majestic 
Primer

L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 193.000          

31 Sơn Essence Sơn Lót Chống kiềm L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

17L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 189.000          

32 Sơn Sơn lót nội thất Jotasealer L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

18L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 89.000            



33 Sơn Sơn lót nội thất Basecoat sealer L

TCVN 
8652:2020
QCVN 
16:2023/ 
BXD

18L

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 46.000            

34 Sơn
 Bột trét nội & ngoại thất - Jotun 
Interior & Exterior Putty

KG
TCVN 
7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 12.000

35 Sơn
Bột trét cao cấp ngoại thất - Jotun 
Exterior Putty

KG
TCVN 
7239:2014

40kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 11.000

36 Sơn
Bột trét cao cấp nội thất - Jotun 
Interior Putty

KG
TCVN 
7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 9.000

37 Sơn
Vữa trét nội và ngoại thất - 
Interior & Exterior Plaster

KG
TCVN 
7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 9.200

38 Sơn Bột trét nội thất - Jotun Skimcoat KG
TCVN 
7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 6.500

39 Sơn Texotile Standard KG
QCVN 
16:2019/ 
BXD

25Kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 74.000

40 Sơn Texotile Fine KG
QCVN 
16:2019/ 
BXD

25Kg

Công ty 
TNHH Sơn 
Jotun Việt 

Nam

Giá đến chân công trình 79.000

41 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
NỘI THẤT A500

DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR A500

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             66.444 



42 Sơn

SƠN NỘI THẤT DULUX 
PROFESSIONAL DIAMOND 

CARE KHÁNG KHUẨN
DULUX PROFESSIONAL 

DIAMOND CARE

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           241.944 

43 Sơn

SƠN NỘI THẤT DULUX 
PROFESSIONAL DIAMOND 

A1000
DULUX PROFESSIONAL 

DIAMOND A1000

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           234.500 

44 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
NỘI THẤT KHÁNG KHUẨN

DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR ANTI-BACTERIA

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             98.944 

45 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
NỘI THẤT A390

DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR A390

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             48.278 



46 Sơn

SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI 
VƯỢT TRỘI DULUX 

PROFESSIONAL INTERIOR 
WASHABLE

DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR WASHABLE

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           111.556 

47 Sơn

SƠN NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI 
DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR CLEANABLE
DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR CLEANABLE

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             86.111 

48 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
NGOẠI THẤT E700

DULUX PROFESSIONAL 
EXTERIOR E700

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           156.889 

49 Sơn

SƠN NGOẠI THẤT DULUX 
PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD E1000
DULUX PROFESSIONAL 
WEATHERSHIELD E1000

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           286.556 



50 Sơn

SƠN NGOẠI THẤT DULUX 
PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD FLEXX
DULUX PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD FLEXX

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           322.000 

51 Sơn

SƠN NGOẠI THẤT DULUX 
PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD EXPRESS
DULUX PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD EXPRESS

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           274.944 

52 Sơn

SƠN NGOẠI THẤT DULUX 
PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD 
OCEANGUARD 

DULUX PROFESSIONAL 
WEATHERSHIELD 

OCEANGUARD

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           312.833 

53 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
NGOẠI THẤT E500

DULUX PROFESSIONAL 
EXTERIOR E500

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             91.722 



54 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
LÓT NỘI THẤT A500

DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR SEALER A500

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             91.944 

55 Sơn

DULUX PROFESSIONAL 
WEATHERSHIELD SƠN LÓT 
NGOẠI THẤT CHỐNG KIỀM 

E1000
DULUX PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD SEALER 
E1000

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           161.222 

56 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
LÓT NGOẠI THẤT E700

DULUX PROFESSIONAL 
EXTERIOR SEALER E700

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           132.389 

57 Sơn

DULUX PROFESSIONAL SƠN 
LÓT NGOẠI THẤT E500

DULUX PROFESSIONAL 
EXTERIOR SEALER E500

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             97.424 



58 Sơn

DULUX PROFESSIONAL 
DIAMOND SƠN LÓT NỘI 

THẤT A1000
DULUX PROFESSIONAL 

DIAMOND SEALER A1000

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           159.778 

59 Sơn

DULUX PROFESSIONAL A300 
SƠN LÓT NỘI THẤT 

DULUX PROFESSIONAL 
INTERIOR SEALER A300

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

TCVN 
8652:2020

18 lít/ thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             59.222 

60
BỘT 
TRÉT

DULUX PROFESSIONAL BỘT 
TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT 

E700
DULUX PROFESSIONAL 

PUTTY E700

KG
TCVN 

7239:2014
40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             11.000 

61
BỘT 
TRÉT

DULUX PROFESSIONAL 
DIAMOND BỘT TRÉT TƯỜNG 

NỘI THẤT A1000
DULUX PROFESSIONAL 
PUTTY DIAMOND A1000

KG
TCVN 

7239:2014
40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             12.150 

62
BỘT 
TRÉT

DULUX PROFESSIONAL BỘT 
TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT A500

DULUX PROFESSIONAL 
PUTTY A500

KG
TCVN 

7239:2014
40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

               8.800 



63
BỘT 
TRÉT

DULUX PROFESSIONAL 
WEATHERSHIELD BỘT TRÉT 

TƯỜNG E1000 PLUS
DULUX PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD PUTTY 
E1000 PLUS

KG
TCVN 

7239:2014
40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             12.550 

64
Vật liệu 

khác
DULUX AQUATECH 3IN1 Kg

TCVN 
12692:202

0
BS EN 

14891:201
7

6 KG/ Lon 
hoặc 20

KG/ thủng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             88.740 

65 Sơn

Sơn nước nội thất siêu cao cấp 
DULUX AMBIANCE 5IN1 

DIAMOND GLOW Siêu bóng - 
66AB

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           245.480 

66 Sơn
MAXILITE SMOOTH Sơn nước 

trong nhà - ME5
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             33.944 

67 Sơn
Sơn nước nội thất MAXILITE 

TOTAL từ DULUX Bề mặt mờ - 
30C

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             64.940 

68 Sơn

Sơn nước nội thất siêu cao cấp 
DULUX AMBIANCE 5IN1 

PEARL GLOW 
Bóng mờ - 66A

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           235.775 



69 Sơn

Sơn nước nội thất siêu cao cấp 
DULUX AMBIANCE 5IN1 

SUPERFLEXX
 Siêu Bóng - Z611B

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           270.764 

70 Sơn

Sơn nước nội thất siêu cao cấp 
DULUX AMBIANCE 5IN1 

SUPERFLEXX
Bóng mờ - Z611

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           257.225 

71 Sơn
Sơn nước nội thất MAXILITE 

TOTAL từ DULUX Bề mặt bóng 
mờ - 30CB

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             72.828 

72 Sơn

Sơn nước nội thất cao cấp 
DULUX  EASYCLEAN 

CHỐNG BÁM BẨN - KHÁNG 
VIRUS - Bề mặt bóng - E017B

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           139.833 

73 Sơn

Sơn nước nội thất cao cấp 
DULUX  EASYCLEAN  

CHỐNG BÁM BẨN - KHÁNG 
VIRUS - Bề mặt mờ - E016M

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           132.785 

74 Sơn
Sơn nước nội thất DULUX 

INSPIRE SẮC MÀU BỀN ĐẸP - 
Bề mặt mờ - 39A

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             93.912 



75 Sơn
Sơn nước nội thất  - DULUX 

INSPIRE SẮC MÀU BỀN ĐẸP - 
Bề mặt bóng - 39AB

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             98.445 

76 Sơn
Sơn nước nội thất MAXILITE 

CHE PHỦ HIỆU QUẢ từ 
DULUX - MK14

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             44.744 

77 Sơn

Sơn nước nội thất cao cấp 
DULUX EASYCLEAN LAU 
CHÙI VƯỢT TRỘI - Bề mặt 

bóng - 99AB

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           113.800 

78 Sơn

Sơn nước nội thất cao cấp 
DULUX EASYCLEAN LAU 

CHÙI VƯỢT TRỘI - Bề mặt mờ - 
 99A

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           109.467 

79 Sơn

DULUX WEATHERSHIELD 
POWERFLEXX Bề Mặt Bóng - 

GJ8B
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           384.000 

80 Sơn
DULUX WEATHERSHIELD Bề 

Mặt Mờ - BJ8
Sơn nước ngoại thất cao cấp

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           342.000 



81 Sơn
DULUX WEATHERSHIELD Bề 

Mặt Bóng - BJ9
Sơn nước ngoại thất cao cấp

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           342.000 

82 Sơn
Sơn nước ngoại thất MAXILITE 
TOUGH từ DULUX Bề mặt mờ - 

28C
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             89.488 

83 Sơn
DULUX INSPIRE SẮC MÀU 

BỀN ĐẸP Bề Mặt Mờ - Z98
Sơn nước ngoại thất 

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           172.000 

84 Sơn
DULUX INSPIRE SẮC MÀU 
BỀN ĐẸP Bề Mặt Bóng - 79AB

Sơn nước ngoại thất 
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           180.000 

85 Sơn

DULUX WEATHERSHIELD 
POWERFLEXX Bề Mặt Mờ - 

GJ8
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           384.000 

86 Sơn
Sơn nước ngoại thất MAXILITE 

TOUGH từ DULUX Bề mặt bóng 
mờ - 28CB

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             98.532 



87 Sơn

DULUX WEATHERSHIELD 
COLOUR PROTECT Bề Mặt Mờ 

- E015
Sơn nước ngoại thất cao cấp

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           274.000 

88 Sơn

DULUX WEATHERSHIELD 
COLOUR PROTECT Bề Mặt 

Bóng - E023
Sơn nước ngoại thất cao cấp

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           274.000 

89 Sơn
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp
DULUX WEATHERSHIELD 

ROYAL SHINE- RS86
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           396.000 

90 Sơn
MAXILITE SƠN LÓT NGOÀI 

TRỜI - 48C 
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           102.284 

91 Sơn

DULUX WEATHERSHIELD 
Chống Kiềm - A936

SƠN LÓT NGOẠI THẤT CAO 
CẤP

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           166.000 

92 Sơn
MAXILITE SƠN LÓT TRONG 

NHÀ - ME4
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             63.693 



93 Sơn
DULUX WEATHERSHIELD 

POWERSEALER - Z060
Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp 

L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           183.000 

94 Sơn
Sơn lót nội thất siêu cao cấp  

DULUX SUPERSEALER - Z505
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           125.027 

95 Sơn
Sơn lót nội thất siêu cao cấp 

DULUX AMBIANCE - A968
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           116.000 

96 Sơn
Sơn lót nội thất cao cấp DULUX 

EASYCLEAN - A935
L

QCVN 
08:2020/B

CT
QCVN 

16:2023/B
XD

15, 5 hoặc 1 
lít/thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           104.000 

97
SƠN 
DẦU

Sơn dầu cho gỗ và kim loại 
MAXILITE - A360 - Màu thường

L

QCVN 
08:2020/B

CT
TCVN 

5730:2020

0,75 Lít;  
2,5 Lít hoặc 

17 Lít/ 
thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           106.380 

98
SƠN 
DẦU

Sơn dầu cho gỗ và kim loại 
MAXILITE - A360 - 74302 - 

Màu đặc biệt
L

QCVN 
08:2020/B

CT
TCVN 

5730:2020

0,75 Lít;  
2,5 Lít hoặc 

17 Lít/ 
thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           140.880 



99
SƠN 
DẦU

Sơn dầu cho gỗ và kim loại 
MAXILITE - A360 - Màu trắng

L

QCVN 
08:2020/B

CT
TCVN 

5730:2020

0,75 Lít;  
2,5 Lít hoặc 

17 Lít/ 
thùng

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

           111.840 

100
BỘT 
TRÉT

Bột trét tường cao cấp trong nhà 
và ngoài trời DULUX A502 - 

29133
KG

TCVN 
7239:2014

40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

             12.000 

101
BỘT 
TRÉT

Bột trét tường cao cấp trong nhà 
DULUX - B347

KG
TCVN 

7239:2014
40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

               9.200 

102
BỘT 
TRÉT

Bột trét tường nội và ngoại thất 
MAXILITE từ DULUX - A502 - 

29137
KG

TCVN 
7239:2014

40kg/bao

Công ty 
TNHH 

AkzoNobel 
Việt Nam

Việt Nam

Địa điểm giao hàng từ nhà 
máy tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh tới chân công trình 
trong khu vực Thành Phố 
Hồ Chí Minh Giá này đã 
bao gồm chi phí vận chuyển

               7.700 

103
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX- PEP ALL IN ONE 
Sơn nội thất siêu bóng cao cấp

Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 5L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

           357.000 

104
Sơn, 

Bột bả 
các loại DUTEX-PEP CLEAN

Sơn nội thất lau chùi dễ dàng

Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 18L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

           300.000 



105
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX PLUS
Sơn nội thất che phủ hiệu quả Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 18L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             86.000 

106
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX Super White
Sơn siêu trắng trần tường trong 

nhà cao cấp
Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 18L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             92.000 

107
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX- KAYO
Sơn nội thất, trắng=màu, pha 

chuẩn
Kg

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             21.000 

108
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX- PEP Perfect
Sơn nước ngoại thất siêu bóng 

siêu cao cấp
Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 5L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

           426.000 

109
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX- PEP Satin Gloss
Sơn nước ngoại thất cao cấp Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 18L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

           252.000 

110
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX –PLUS
Sơn nước ngoại thất che phủ hiệu 

quả
Lít

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 18L

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

           133.000 



111
Sơn, 

Bột bả 
các loại

DUTEX –KAYO
Sơn nước ngoại thất Kg

QCVN 
16:2019/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             98.000 

112
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DUTEX 

LINE màu trắng
Kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             29.900 

113
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DUTEX 

LINE màu vàng
Kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             31.900 

114
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DUTEX 

LINE màu trắng
Kg

AASHTO 
M249-12 

(2020)
QCVN 

08:2020/B
CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             36.800 

115
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DUTEX 

LINE màu vàng
Kg

AASHTO 
M249-12 

(2020)
QCVN 

08:2020/B
CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             38.800 



116
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DUTEX 

LINE màu đỏ
Kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             44.000 

117
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Bi phản quang
DUTEX Glass Beads

Kg
AASHTO 
M247-13 

(2022)
Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             22.000 

118
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn lót dùng cho sơn kẻ đường 
nhiệt dẻo phản quang hiệu 

DUTEX Line Primer
Kg

CV số 
4718/GTV
T-KHCN
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 16Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             95.000 

119
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu PHADA 

LINE màu trắng
Kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             25.800 

120
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu PHADA 

LINE màu vàng
Kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Bao 25Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             26.800 



121
Sơn, 

Bột bả 
các loại

Sơn lót dùng cho sơn kẻ đường 
nhiệt dẻo phản quang hiệu 

PHADA Line Primer
Kg

CV số 
4718/GTV
T-KHCN
QCVN 

08:2020/B
CT

Thùng 16Kg

Công ty 
TNHH 

Thương Mại 
- Dịch Vụ - 
Xây Dựng 
Hoàng Gia

Việt Nam
Không có 
thông tin

Vận chuyển đến chân công 
trình tại TP. Hồ Chí Minh

             85.000 

122 Sơn
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DPI màu 

trắng
kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Công ty CP 
SIVICO

Việt Nam
Đã bao gồm chi phí bốc dỡ 
và vận chuyển đến kho bên 
mua trên địa bàn TP.HCM

30.407

123 Sơn
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DPI màu 

vàng
kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Công ty CP 
SIVICO

Việt Nam
Đã bao gồm chi phí bốc dỡ 
và vận chuyển đến kho bên 
mua trên địa bàn TP.HCM

32.332

124 Sơn
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DPI màu 

trắng
kg

AASHTO 
M249-

12(2016)
QCVN 

08:2020/B
CT

Công ty CP 
SIVICO

Việt Nam
Đã bao gồm chi phí bốc dỡ 
và vận chuyển đến kho bên 
mua trên địa bàn TP.HCM

38.838

125 Sơn
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 
quang dạng bột hiệu DPI màu 

vàng
kg

AASHTO 
M249-

12(2016)
QCVN 

08:2020/B
CT

Công ty CP 
SIVICO

Việt Nam
Đã bao gồm chi phí bốc dỡ 
và vận chuyển đến kho bên 
mua trên địa bàn TP.HCM

40.370

126 Sơn
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo phản 

quang dạng bột hiệu DPI màu đỏ
kg

TCVN 
8791:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Công ty CP 
SIVICO

Việt Nam
Đã bao gồm chi phí bốc dỡ 
và vận chuyển đến kho bên 
mua trên địa bàn TP.HCM

48.770



127 Sơn
Sơn lót dạng lỏng Primer-120 

dùng cho hệ thống sơn kẻ đường
kg

TCVN 
8787:2011

QCVN 
08:2020/B

CT

Công ty CP 
SIVICO

Việt Nam
Đã bao gồm chi phí bốc dỡ 
và vận chuyển đến kho bên 
mua trên địa bàn TP.HCM

90.142

128 bột bả
Myhope-putty int: Bột bả nội thất 
cao cấp

đồng/kg
TCVN 

7239:2014
Bao 40kg

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển                8.842 

129 bột bả
Myhope-putty ext: Bột bả ngoại 
thất cao cấp

đồng/kg
TCVN 

7239:2014
Bao 40kg

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              11.782 

130 sơn nước
Myhope-Smooth Interior: Sơn 
mịn nội thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              41.508 

131 sơn nước
Myhope-Easy wash: Sơn mịn nội 
thất lau chùi hiệu quả.

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              99.465 

132 sơn nước
Myhope-Ceilling White: Sơn siêu 
trắng trần nội thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              79.227 

133 sơn nước
Myhope-Glossy Int: Sơn bóng nội 
thất cao cấp

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            205.227 

134 sơn nước
Myhope-Platinium Nano: Sơn 
Siêu bóng men sứ nano nội thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            258.745 

135 sơn nước
Myhope-Extorior: Sơn mịn ngoại 
thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              80.866 



136 sơn nước
Myhope-Clean Ext: Sơn ngoại 
thất lau chùi hiệu quả

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            160.854 

137 sơn nước
Myhope-Glossy ext: Sơn bóng 
ngoại thất cao cấp

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            247.891 

138 sơn nước
Myhope-Titanium nano: Sơn siêu 
bóng men sứ nano ngoại thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            274.794 

139 sơn nước
Myhope-Alkaline:Sơn lót kháng 
kiềm nội thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              78.180 

140 sơn nước
Myhope-Primer Int: Sơn lót kháng 
kiềm nội thất cao cấp

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            101.193 

141 sơn nước
Myhope-Alkaline Ext:Sơn lót 
kháng kiềm ngoại thất

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển              86.658 

142 sơn nước
Myhope-Primer nano: Sơn lót 
siêu kháng kiềm ngoại thất nano

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            176.657 

143 sơn nước
Myhope-Shield Color:Sơn chống 
thấm màu cao cấp

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            238.555 



144 sơn nước
Myhope-Insulation paint: Sơn 
chống nóng cao cấp

đồng/kg

QCVN 
16:2023/B

XD 
08:2020/B

CT

 Thùng 18L 
& 5L

Cty cp tập 
đoàn sơn 

SSG
Việt nam

Thanh toán 
ngay

đã bao gồm vận chuyển            300.926 

145 Sơn
Bột trét ngoại thất 
Weathergard Skimcoat

kg TCVN 7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

16.000

146 Sơn
Bột trét ngoại thất 
Weatherbond Skimcoat

kg TCVN 7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

11.000

147 Sơn
Bột trét ngoại thất  
Exterior Putty

kg TCVN 7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

12.700

148 Sơn
Bột trét nội thất  
Interior Putty

kg TCVN 7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

9.700

149 Sơn
Bột trét nội thất 
Interior Skimcoat

kg TCVN 7239:2014 40kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

9.000

150 Sơn
Sơn lót nội thất cao cấp 
Odour-less Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

218.400

151 Sơn
Sơn lót nội thất 
Easy Wash Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

15L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

205.800



152 Sơn
Sơn lót nội thất cao cấp 
Interior Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

162.000

153 Sơn
Sơn lót nội thất 
Matex Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

17L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

125.800

154 Sơn
Sơn lót ngoại thất cao cấp 
Weathergard Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 15L; 
5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

316.200

155 Sơn
Sơn lót ngoại thất chống nứt 
Weatherbond Flex Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

256.000

156 Sơn
Sơn lót ngoại thất cao cấp  
Weatherbond Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

220.000

157 Sơn
Sơn lót ngoại thất 
Super Matex Sealer

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

17L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

208.600

158 Sơn
Sơn phủ nội thất kinh tế  
Vatex

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

17L; 4.8kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

74.200



159 Sơn
Sơn phủ nội thất 
Matex

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

122.000

160 Sơn
Sơn phủ nội thất 
Matex Sắc Màu Dịu Mát

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

112.200

161 Sơn
Sơn phủ nội thất 
Easy Wash Lau Chùi 
Dễ Dàng

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

15L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

217.800

162 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp 
Odour-less Chùi Rửa Vượt Trội 
& Kháng Khuẩn

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

15L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

262.800

163 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp 
Odour-less All In 1 

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

431.800

164 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp  
Odour-less All In 1 Siêu Bóng 

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

477.200

165 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp  
Spot-Less Plus

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

399.400



166 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp 
Odour-less Bóng Sang Trọng

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

257.200

167 Sơn
Sơn trần chuyên dụng nội thất & 
ngoại thất 
Trắng Trần Toàn Diện

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

15L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

226.800

168 Sơn
Sơn phủ nội thất kinh tế  
Litex

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

47.000

169 Sơn
Sơn phủ nội thất chống nấm mốc 
Matex Light

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

105.000

170 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp chịu 
chùi rửa vượt trội 
Super Easy Wash

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

17L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

164.000

171 Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp chống 
bám bẩn,  kháng khuẩn 
Spot-Less Perfect

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

211.000

172 Sơn
Sơn phủ ngoại thất 
Super Matex

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

208.600



173 Sơn
Sơn phủ ngoại thất 
Supergard

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

318.400

174 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp 
Weathergard Plus +

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

15L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

568.400

175 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp  
Weathergard Siêu Bóng

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

5L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

655.000

176 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp  
Weathergard Hitex

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

15L; 5L

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

433.800

177 Sơn
Sơn phủ ngoại thất kinh tế 
Super Litex

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

148.000

178 Sơn
Sơn phủ ngoại thất chống rêu 
mốc, chống bong tróc 
Superbond

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

244.000

179 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp màng 
sơn bóng mờ, bền màu 
Weatherbond

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

352.000



180 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp, che 
phủ vết nứt
Weatherbond Flex 

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

440.000

181 Sơn
Sơn phủ ngoại thất cao cấp kháng 
kiềm và độ đàn hồi cao  
Weatherbond Coast Pro 

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

528.000

182 Sơn
Sơn chống thấm 
WP 200

kg

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

20kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

224.600

183 Sơn
Sơn chống thấm
WP 200 Expert

lít

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18L 

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

193.000

184 Sơn
Sơn chống thấm 
WP 200 Plus

kg

QCVN 
16:2023/B

XD
QCVN 

08:2020/B
CT

18kg

Công ty 
TNHH 
Nippon 
Paint (Việt 
Nam) 

Việt Nam
không có 
thông tin

250.000

185 Sơn Sơn nội thất VALENTA ECO Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
70.478              

186 Sơn
Sơn siêu trắng nội thất cao cấp 
VALENTA SUPER WHITE 

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
126.044            



187 Sơn
Sơn nội thất cao cấp VALENTA 
SILKY 

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
122.565            

188 Sơn
Sơn nội thất che phủ tối Đa 
VALENTA ELITE

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

1L, 5L, 15L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
232.524            

189 Sơn
Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 
VALENTA SUPER CLEAN

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
195.174            

190 Sơn
Sơn bóng nội thất cao cấp 
VALENTA HIGHCLASS

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

1L, 5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
375.000            

191 Sơn
Sơn men sứ nội thất VALENTA 
INTERIOR PLATINUM ENAMEL

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

1L, 5L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
517.500            

192 Sơn
Sơn men mờ nội thất VALENTA 
INTERIOR NANO ULTIMATE

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

1L, 5L, 15L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
502.714            

193 Sơn
Sơn ngoại thất VALENTA ANTI - 
DUST

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
             131.478 



194 Sơn
Sơn ngoại thất cao cấp VALENTA 
SUNSHINE

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
188.478            

195 Sơn
Sơn bóng ngoại thất cao cấp 
VALENTA SHINING

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

1L, 5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
430.125            

196 Sơn
Sơn men sứ ngoại thất VALENTA 
EXTERIOR PLATINUM ENAMEL

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

1L, 5L, 15L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
524.810            

197 Sơn
Sơn lót kháng kiềm nội thất 
VALENTA PRIMER INTERIOR 
ECO

Lít

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
             118.304 

198 Sơn
Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp 
VALENTA PRIMER INTERIOR

Lít

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
153.830            

199 Sơn
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao 
cấp VALENTA PRIMER 
EXTERIOR

Lít

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
205.304            

200 Sơn
Sơn lót đặc biệt No 1 VALENTA 
PRIMER NUMBER ONE

Lít

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
127.393            

201 Sơn
Sơn nội thất che phủ hiệu quả 
VALENTA ECO

Lít

QCVN 
16:2023/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 17L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
86.727              



202 Sơn Sơn lót ngoại thất Lít

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
186.889            

203 Sơn
Sơn chống thấm  đàn hồi cao cấp 1 
thành phần PU595- VALASTIC 595

KG

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

5KG, 20KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
172.560            

204 Sơn
Sơn chống thấm siêu đàn hồi 1 thành 
phần PU636- VALASTIC 636

KG

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

18KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
265.444            

205 Sơn Sơn hiệu ứng Bê Tông KG

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

4.65KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
180.645            

206 Sơn Sơn hiệu ứng vân đá (Mable) KG

QCVN16:2
023/BXD,Q
CVN 
08:2020/BC
T

1.92KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
530.208            

207 Sơn
Sơn chống thấm đa năng  
VALENTA WATERPROOF

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
             192.174 

208 Sơn
Sơn chống thấm màu cao cấp 
VALENTA COLOR 
WATERPROOFING

Lít

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5L, 18L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
241.478            

209 Sơn
Sơn chống thấm đàn hồi cho tường 
ngoại lô thiên gốc Acrylic 
VALENTA RAINCOAT

KG

QCVN 
16:2019/BX
D, QCVN 
08:2020/BC
T

5KG, 19KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
184.500            



210
Vật liệu 
khác

Hợp chất chống thấm 2 thành phần 
đàn hồi VALATEX 110

KG

BSEN 
14891:2017
,QCVN 
08:2020/BC
T

30KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
75.600              

211
Vật liệu 
khác

Chất chống thấm VALATEX 108 
sàn -
Chống thấm 2 thành phần (Nước+ 
Bột)

KG

BSEN 
14891:2017
,QCVN 
08:2020/BC
T

16KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
50.813              

212
Vật liệu 
khác

Chất chống thấm  co giãn đàn hồi 
pha xi măng - VALATEX 300

KG

BSEN 
14891:2017
,QCVN 
08:2020/BC
T

5KG, 18KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
204.739            

213
Vật liệu 
khác

Phụ Gia Chống thấm và tác nhân kết 
nội VA- LATEX

KG

BSEN 
14891:2017
,QCVN 
08:2020/BC
T

5KG, 10KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
134.933            

214 Sơn Phủ bóng không màu CLEAR Lít
QCVN 
16:2019/BX
D

5L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
             465.200 

215 Sơn Sơn nhũ Lít
QCVN 
16:2019/BX
D

1L, 5L
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
456.660            

216
Vật liệu 
khác

Bột trét nội thất - SEALING KG
TCVN 
7239:2014

40 KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
9.575                

217
Vật liệu 
khác

Bột trét ngoại thất- UNBROKEN KG
TCVN 
7239:2014

40 KG
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HÀ NỘI

Việt Nam
Thanh toán 

ngay
Đã bao gồm vận chuyển đến 

TPHCM
11.400              

218 Sơn
TOA 7IN1 BÓNG
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
SIÊU CAO CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            486.276 



219 Sơn
SUPERSHIELD SIÊU BÓNG
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
SIÊU CAO CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            624.383 

220 Sơn
SUPERSHIELD BÓNG MỜ
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
SIÊU CAO CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            605.864 

221 Sơn
TOA NANOSHIELD BÓNG
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
CAO CẤP 

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            555.103 

222 Sơn
TOA NANOSHIELD BÓNG MỜ
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
CAO CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            555.103 

223 Sơn
TOA 4 SEASONS SATIN GLO 
SIÊU BÓNG
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            331.618 

224 Sơn
TOA 4 SEASONS SATIN GLO 
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            314.552 

225 Sơn
TOA 4 SEASONS TROPIC 
SHIELD
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            213.593 



226 Sơn
SUPERTECH PRO NGOẠI 
THẤT
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 
Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            138.398 

227 Sơn

TOA GOLD EMULSION
SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG CAO 
CẤP
(Màu G005)

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

875ML/Lon
5L/Lon

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            437.725 

228 Sơn
CHỐNG THẤM MÀU
TOA WATERBLOCK COLOR

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

6Kg/Lon
20Kg/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            208.465 

229 Sơn

SUPERSHIELD DURACLEAN 
A+ BÓNG MỜ
SƠN NƯỚC NỘI THẤT SIÊU 
CAO CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            408.313 

230 Sơn

TOA NANOCLEAN SIÊU 
BÓNG
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO 
CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            417.387 

231 Sơn
TOA NANOCLEAN BÓNG MỜ
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO 
CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            388.169 

232 Sơn

TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI 
SIÊU BÓNG
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO 
CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            259.897 



233 Sơn

TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI 
BÓNG MỜ
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO 
CẤP

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            229.732 

234 Sơn
TOA 4 SEASONS TOP SILK 
BÓNG MỜ
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            204.064 

235 Sơn
TOA 4 SEASONS TOP SILK
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

1L/Lon
5L/Lon

15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            171.350 

236 Sơn
TOA CLEANABLE & 
ANTIBACTERIAL
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

Lit

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            105.556 

237 Sơn
SUPERTECH PRO NỘI THẤT
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

Lít

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              98.525 

238 Sơn
HOMECOTE NỘI THẤT
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

Lít

QCVN 
16: 2019/ 
BXD; 
QCVN 
08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
17L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              74.401 

239 Sơn
NITTO EXTRA
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

4L/Lon
17L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              69.186 



240 Sơn
SUPERTECH PRO NỘI THẤT 
SIÊU TRẮNG 
SƠN NƯỚC NỘI THẤT 

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              98.525 

241 Sơn

SUPERSHIELD SUPER 
SEALER
SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU 
CAO CẤP

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            301.097 

242 Sơn
TOA NANOSHIELD SEALER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM 
NGOẠI THẤT CAO CẤP

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            264.252 

243 Sơn
TOA NANOCLEAN PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI 
THẤT CAO CẤP

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            190.706 

244 Sơn
TOA 4 SEASONS SEALER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM 
NGOẠI THẤT

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            197.932 

245 Sơn
SUPERTECH PRO PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI 
THẤT

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              86.396 

246 Sơn
TOA HYDRO QUICK PRIMER
SƠN LÓT ĐA NĂNG CAO CẤP

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            262.836 



247 Sơn
SUPERTECH PRO SEALER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM 
NGOẠI THẤT

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon
15L/Thùng
18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            121.523 

248 Sơn
HOMECOTE PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI 
THẤT

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              66.667 

249 Sơn

TOA DECOR PENETRATING 
PRIMER
Sơn lót dành cho sơn giả đá nội 
và ngoại thất

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            134.444 

250 Sơn
TOA DECOR STONE
Sơn giả đá nội và ngoại thất

Kg

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

25Kg/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            114.400 

251 Sơn
TOA DECOR CLEARCOAT
Sơn phủ dành cho sơn giả đá nội 
và ngoại thất

Lít

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

18L/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            183.333 

252 Sơn SƠN GAI TOA WALLTEX Kg

QCVN 
16: 2023/ 

BXD;
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

25Kg/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              95.200 

253 Sơn
SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP 
CON VỊT
 (Màu thường)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

375ML/Lon
800ML/Lon

3L/Lon
17.5L/Thùn

g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            122.305 



254 Sơn

SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP 
CON VỊT (Màu đặc biệt MD000, 
MD111, MD222, MD335, 
MD336, MD444, MD445, 
MD232, MD210)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

375ML/Lon
800ML/Lon

3L/Lon
17.5L/Thùn

g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            131.793 

255 Sơn
SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP 
HOMECOTE  (Màu thường)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

375ML/Lon
800ML/Lon

3L/Lon
17.5L/Thùn

g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            122.305 

256 Sơn

SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP 
HOMECOTE  (Màu đặc biệt 
HE000,HE100,HE210, HE232, 
HE444, HE445, HE620, HE222, 
HE335, HE336)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

375ML/Lon
800ML/Lon

3L/Lon
17.5L/Thùn

g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            131.793 

257 Sơn
SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ CON 
VỊT KHÔ NHANH 

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

800ML/Lon
3L/Lon

17.5L/Thùn
g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              86.213 

258 Sơn
SƠN LÓT CHỐNG RỈ  XÁM 
CON VỊT KHÔ NHANH

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

800ML/Lon
3L/Lon

17.5L/Thùn
g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              86.213 

259 Sơn
SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ 
HOMECOTE KHÔ NHANH

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

800ML/Lon
3L/Lon

17.5L/Thùn
g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              86.213 

260 Sơn
SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM 
HOMECOTE KHÔ NHANH

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

800ML/Lon
3L/Lon

17.5L/Thùn
g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              86.213 

261 Sơn

SƠN LÓT EPOXY SHARK, 
PHẦN A
SƠN LÓT EPOXY SHARK, 
PHẦN B

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

Combo 1L
Combo 4L

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            399.125 



262 Sơn

EPOGUARD VARNISH, PART 
A
Sơn lót epoxy 02 thành phần 
trong suốt dùng cho bề mặt bê tông

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

16L/Thùng*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           612.500 

263 Sơn

EPOGUARD VARNISH, PART 
B
Sơn lót epoxy 02 thành phần 
trong suốt dùng cho bề mặt bê tông

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

4L/Lon*
Công ty 

TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           531.250 

264 Sơn
EPOGUARD PRIMER, PART A
Sơn chống rỉ epoxy 02 thành phần

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

16L/Thùng*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           285.938 

265 Sơn
EPOGUARD PRIMER, PART B
Sơn chống rỉ epoxy 02 thành phần

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

4L/Lon*
Công ty 

TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           387.500 



266 Sơn

RUSTTECH, PART A 
Sơn lót chống rỉ epoxy biến tính 
02 thành phần có hàm lượng rắn 
cao

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

16L/Thùng*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           408.750 

267 Sơn

RUSTTECH, PART B 
Sơn lót chống rỉ epoxy biến tính 
02 thành phần có hàm lượng rắn 
cao

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

4L/Lon*
Công ty 

TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           560.750 

268 Sơn
EPOGUARD ENAMEL, PART A
Sơn phủ epoxy 02 thành phần

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

16L/Thùng*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           612.500 

269 Sơn
EPOGUARD ENAMEL, PART B
Sơn phủ epoxy 02 thành phần

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

4L/Lon*
Công ty 

TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           531.250 



270 Sơn

EPOGUARD QD PRIMER
SƠN LÓT VÀ/ HOẶC SƠN 
TRUNG GIAN EPOXY HAI 
THÀNH PHẦN CÓ HÀM 
LƯỢNG RẮN CAO
(part A)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

15L/Thùng*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           321.667 

271 Sơn

EPOGUARD QD PRIMER
SƠN LÓT VÀ/ HOẶC SƠN 
TRUNG GIAN EPOXY HAI 
THÀNH PHẦN CÓ HÀM 
LƯỢNG RẮN CAO
(part B)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

5L/Lon*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           470.000 

272 Sơn
TOPGUARD, PART A 
Sơn phủ Acrylic Polyurethane 02 
thành phần

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

16L/Thùng*

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           622.688 

273 Sơn
TOPGUARD, PART B 
Sơn phủ Acrylic Polyurethane 02 
thành phần

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

4L/Lon*
Công ty 

TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán

(*) Giá 
sản phẩm 

có thể 
thay đổi 
tùy theo 
màu sắc 
đặt hàng 
thực tế

           371.250 

274 Sơn
TOA 2 TRONG 1
SƠN LÓT VÀ PHỦ ACRYLIC 
KHÔ NHANH (Màu thường)

Kg
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

375G/Lon
800G/Lon
3Kg/Lon

17.5L/Thùn
g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            178.304 



275 Sơn

TOA 2 TRONG 1
SƠN LÓT VÀ PHỦ ACRYLIC 
KHÔ NHANH (Màu đặc biệt 
00000,00335,00336,00445,XF350
, XF910,XF911)

Kg
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

375G/Lon
800G/Lon
3Kg/Lon

17.5L/Thùn
g

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            201.009 

276 Sơn
SƠN KẼM MD 2IN1 (Màu 
thường)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

800ML/Lon
2.5L/Lon

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            130.139 

277 Sơn
SƠN KẼM MD 2IN1 (Màu đặc 
biệt 00909, 00910, 00911, 00336, 
00445)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

800ML/Lon
2.5L/Lon

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            143.912 

278 Sơn

TOA GOLD LACQUER
SƠM THƠM NHŨ VÀNG CAO 
CẤP
(AU7900)

Lít
QCVN 

08: 2020/ 
BCT

875ML/Lon 
 

5L/Lon

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán            606.402 

279 Bột trét
TOA PRO PUTTY
BỘT TRÉT CAO CẤP NGOẠI 
THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

25Kg/Thùng

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              20.519 

280 Bột trét

HOMECOTE WALL PUTTY 
INTERIOR & EXTERIOR
BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI & 
NGOẠI THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

40kg/Bao

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán                9.931 

281 Bột trét

HOMECOTE WALL PUTTY 
INTERIOR 
BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI 
THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

40kg/Bao

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán                7.847 

282 Bột trét

TOA WALL MASTIC 
EXTERIOR
BỘT TRÉT TOA CAO CẤP 
NGOẠI THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

40kg/Bao

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              12.963 

283 Bột trét

TOA WALL MASTIC 
INTERIOR
BỘT TRÉT TOA CAO CẤP NỘI 
THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

40kg/Bao

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              10.764 

284 Bột trét

SUPERTECH PRO PUTTY 
EXTERIOR  
BỘT TRÉT SUPERTECH PRO 
NGOẠI THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

40kg/Bao

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán                9.750 



285 Bột trét

SUPERTECH PRO PUTTY 
INTERIOR
BỘT TRÉT SUPERTECH PRO 
NỘI THẤT

Kg
TCVN 
7239: 
2014

40kg/Bao

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán                8.750 

286
Chống 
thấm

TOA 258-P CEMENT 
MEMBRANE, Phần  A
TOA 258_P CEMENT 
MEMBRANE, Phần B
Lớp phủ chống thấm đàn hồi 2 
thành phần gốc xi măng - polymer 
cải tiến

Kg
BS EN 

14891:201
7

Bộ 20kg 
gồm: 

Phần A (lon 
5kg)

Phần B 
(bao 15kg)

Công ty 
TNHH Sơn 
TOA Việt 

Nam

Việt Nam Giá tại nơi bán              53.704 

287

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Envirocote 
Membrane Low Sheen, Sơn phủ 

ngoại thất thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

      409.537,03 

288

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Envirocote 
Membrane Satin, Sơn phủ ngoại 

thất thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           409.537 

289

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Weather Protect, Sơn
phủ ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           256.552 

290

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Envirocote Clear 
Coat, Sơn phủ ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           340.918 

291

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Dura Protect, Sơn phủ
ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           160.028 

292

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium WaterProof Decor, 
Sơn Chống Thấm

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           233.278 



293

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Envirocote Low 
Sheen, Sơn phủ nội thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           243.158 

294

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Envirocote
Satin, Sơn phủ nội thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           243.158 

295

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Duracote, Sơn phủ nội thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           104.837 

296

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Washcote/RP
Envirocote Matt, Sơn phủ

nội thất thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           169.466 

297

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Eco-Cote, Sơn phủ nội thất thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

17 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

             86.232 

298

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Stonetext, Sơn
hiệu ứng ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

25 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           176.712 

299

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Undercoat, Sơn lót hiệu ứng thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

25 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           188.811 

300

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Sandcote, Sơn
hiệu ứng ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

25 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           181.773 



301

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Premium Creation, Sơn
hiệu ứng ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

25 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           430.631 

302

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Envirocote Sealer, Sơn
lót ngoại thất

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           241.573 

303

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Weather Protect Sealer,
SƠN LÓT NGOẠI THẤT

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           195.515 

304

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ

tương

RP Premium EnviroCote Primer, 
SƠN LÓT NỘI THẤT

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           170.090 

305

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP DuraCote Primer,  SƠN
LÓT NỘI THẤT

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

             80.585 

306

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Dura Protect Sealer, SƠN
LÓT NGOẠI THẤT

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           165.932 

307

Sơn 
tường 
dạng 
nhũ 

tương

RP Roof,  Sơn Ngói thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

18 Lit

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           136.655 

308 Sơn

Sơn làm tư các loại polyme tổng 
hợp hoặc polyme tự nhiên đã 
biến đổi về mặt hóa học, đã 
phân tán hoặc hòa tan trong 
môi trường không chứa nước

RP Enamel
Sơn Lót Chống Rỉ Sét

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

20 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           126.222 



309 Sơn

Sơn làm tư các loại polyme tổng 
hợp hoặc polyme tự nhiên đã 
biến đổi về mặt hóa học, đã 
phân tán hoặc hòa tan trong 
môi trường không chứa nước

RP Enamel
Sơn Dầu cao cấp

thùng

QCVN08:
2020/BCT; 

 QCVN 
16:2023/B

XD; 

20 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

           108.391 

310
Vật liệu 

khác
RP Exterior Premium Render - 

Grey
bao

TCCS02:2
022/RP

40 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

             16.962 

311
Vật liệu 

khác
RP Exterior Premium Skimcoat – 

Grey/ White
bao

TCCS02:2
022/RP

40 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

             13.039 

312
Vật liệu 

khác
RP Interior Premium Putty - White bao

TCCS02:2
022/RP

40 Kg

Công ty 
TNHH 

Revolution 
Paint

Giá niêm yết đã bao gồm 
phí vận chuyển, chi phí bốc 
xếp giao tại chân công trình 

tại  TP.HCM

giá tại 
nơi bán

             11.214 
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